RISK4SEA công bố kết quả sơ bộ của Chiến dịch kiểm tra tập trung (CIC) về tuân thủ BWM sau 45 ngày thực hiện.
Ballast, CIC
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Với Chiến dịch Kiểm tra Tập trung (CIC) năm nay về Quản lý Nước Dằn tàu (BWM) đang được triển khai, RISK4SEA đã công bố những thông tin ban đầu sau 45 ngày thực hiện, cho thấy các trọng tâm chính gồm: ghi chép hồ sơ nước dằn, vận hành hệ thống, kế hoạch quản lý và huấn luyện thuyền viên.
Thông qua bản cập nhật này, RISK4SEA cung cấp một cái nhìn sớm về tiến độ của chiến dịch, các phát hiện chính, cường độ kiểm tra và những xu hướng nổi bật khi chiến dịch tiếp tục diễn ra.
Tóm tắt lại, Paris MoU và Tokyo MoU đã khởi động Chiến dịch Kiểm tra Tập trung (CIC) về Quản lý Nước Dằn tàu (BWM) từ ngày 1 tháng 9 đến 30 tháng 11 năm 2025. Các tổ chức MoU khác như Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải, Biển Đen và Viña del Mar cũng đang tiến hành chiến dịch tương tự trong cùng thời gian.
Chiến dịch nhằm đánh giá mức độ tuân thủ trên toàn cầu đối với Công ước Quản lý Nước Dằn tàu (2004), tập trung vào các lĩnh vực chính sau:
· Phê duyệt và cập nhật Kế hoạch Quản lý Nước Dằn tàu (BWMP)
· Huấn luyện và làm quen của thuyền viên với việc vận hành hệ thống xử lý nước dằn
· Độ chính xác và việc duy trì Sổ nhật ký Nước Dằn tàu (BWRB)
· Tình trạng hoạt động và phê duyệt của thiết bị BWMS
· Kiểm tra chứng chỉ và các miễn trừ BWM
· Quy trình quản lý và thải bỏ cặn bùn nước dằn
Các phát hiện chính đến thời điểm hiện tại
#1. Bốn lĩnh vực cốt lõi chiếm ưu thế
Hơn 90% các phát hiện tập trung vào bốn lĩnh vực chính:
1. Sổ nhật ký Nước Dằn tàu (BWRB)
2. Hệ thống Quản lý Nước Dằn tàu (BWMS)
3. Kế hoạch Quản lý Nước Dằn tàu (BWMP)
4. Huấn luyện và làm quen của thuyền viên
#2. Ít chú trọng đến quy trình vận hành
Trái với lo ngại của ngành, các nội dung như trao đổi nước dằn, xả nước dằn tại cảng, và xử lý cặn bùn nước dằn không phải là nguyên nhân chính gây ra các khiếm khuyết.
#3. Mức độ thực thi CIC không đồng đều giữa các MoU
Mặc dù đã có thông báo chính thức nhưng chỉ có Tokyo MoU, Paris MoU và Địa Trung Hải MoU là đang thực sự ưu tiên cao cho chiến dịch CIC về BWM, theo Chỉ số Cường độ CIC (CIC Intensity Index).
#4. So sánh cường độ (so với giai đoạn trước CIC)
· Tokyo MoU: cường độ tập trung cao hơn khoảng 3 lần
· Paris & Địa Trung Hải MoU: cao hơn khoảng 2 lần
#5. Các loại tàu bị ảnh hưởng nhiều nhất
Tàu LNG chịu áp lực kiểm tra lớn nhất, tiếp theo là LPG và tàu chở xe ô tô. Các loại tàu khác cũng bị kiểm tra gấp đôi so với giai đoạn trước CIC.
#6. Phân tích về việc tàu bị lưu giữ (Detentions)
Tàu chở hàng khô tổng hợp (General Cargo) bị ảnh hưởng nặng nhất, chiếm hơn 50% số trường hợp bị lưu giữ. Các khu vực Địa Trung Hải và Tokyo MoU dẫn đầu về số lượng tàu bị lưu giữ, còn Paris MoU và Biển Đen MoU cũng ghi nhận nhiều trường hợp.
Phân tích theo mức độ nghiêm trọng
Phần tiếp theo trình bày phân tích có trọng số theo mức độ nghiêm trọng của các phát hiện trong 45 ngày đầu chiến dịch, làm nổi bật các khu vực rủi ro quan trọng và các thiếu sót có ảnh hưởng lớn đến việc tuân thủ vận hành.
	Mã khiếm khuyết
	Mô tả
	Số lỗi dẫn đến tạm giữ
	Số lỗi không dẫn đến tạm giữ
	Tổng số lỗi

	14801
	Ballast Water Management Plan
	9
	309
	318

	14802
	Ballast Water Record Book
	1
	616
	617

	14804
	Ballast Water Exchange
	2
	6
	8

	14805
	Sediment removal and disposal
	0
	52
	52

	14806
	Crew Training and familiarization
	9
	241
	250

	14807
	Performance Standard not met
	1
	3
	4

	14808
	Prototype ballast water treatment
	0
	2
	2

	14809
	Conditions for exemptions
	1
	6
	7

	14810
	Ballast water discharge violation in port
	1
	2
	3

	14811
	Ballast Water Management System
	31
	262
	293

	14899
	Other (BWM)
	2
	56
	58

	TOTAL
	 
	57
	1,555
	1,612


Phân tích kết quả có trọng số theo mức độ nghiêm trọng sau trong 45 ngày đầu tiên của CIC
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Phân tích theo từng Khu vực MoU như dưới đây, so sánh các lĩnh vực khiếm khuyết giống nhau bị ảnh hưởng bởi CIC (Được gọi là Khiếm khuyết CIC trên mỗi lần Kiểm tra hoặc CIC mDPI, milli DPI hoặc Khiếm khuyết trên 1000 PSCI), cùng với việc tính toán Chỉ số Cường độ CIC (Phương pháp tính Chỉ số trong Phụ lục C)
[image: BWM compliance checked: RISK4SEA shares preliminary CIC results] Phân tích các phát hiện chung của CiC về BWM mDPI trong 12 tháng trước và trong giai đoạn CiC như sau:
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Phụ lục A –  Các câu hỏi CiC 
	STT.
	Mô tả

	1.
	Is a valid International Ballast Water Management Certificate (IBWMC) on board? (01136 – BWM 2004 / Reg. E-2)

	2.
	Is the approved Ballast Water Management Plan (BWMP) on board? (14801- BWM 2004 / Reg. B-1)

	3.
	Is the BWMP up to date to reflect the applicable requirements to manage Ballast Water as required by the Convention? (14801- BWM 2004 / Reg. B-1)

	4.
	Are officers and crew familiar with their duties in the implementation of the BWMP? (14806 – BWM 2004 / Reg.B-6)

	5.
	Is the Ballast Water Management System (BWMS) approved by the Administration/Organization, as appropriate? (14812 – BWM 2004 / Reg. D-3 or BWMS Code)

	6.
	Is the BWMS operational? (14811 – BWM 2004 / Reg. D-2 or BWMS Code Section 4)

	7.
	Was the Ballast Water managed according to the BWMP? (14813 – BWM 2004 / Reg. B-1)

	8.
	Is the Ballast Water Record Book (BWRB) properly filled including exemptions if granted? (14802- BWM 2004 / Reg. B-2 & Reg. A-4.4)

	9.
	Is the crew managing Ballast Water sediments in accordance with the BWMP? (14805 – BWM 2004 / Reg. B-5)

	10.
	If an exemption has been granted, are the conditions of exemption implemented? (14809 – BWM 2004 / Reg. A-4)


Phụ lục B – Hướng dẫn về các câu hỏi trong BWM CiC
1. Is a valid International Ballast Water Management Certificate (IBWMC) on board? (01136 – BWM 2004 / Reg. E-2)
Mỗi tàu chịu sự chi phối của Công ước về Nước dằn phải có Giấy chứng nhận Quốc tế về Quản lý Nước dằn (IBWMC) hợp lệ. Cụ thể, tàu có tổng dung tải từ 400 trở lên, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, phải mang theo giấy chứng nhận này, cùng với Kế hoạch Quản lý Nước dằn đã được Phê duyệt và Sổ nhật ký Nước dằn.
2. Is the approved Ballast Water Management Plan (BWMP) on board? (14801- BWM 2004 / Reg. B-1)
Tất cả các tàu hoạt động tuyến quốc tế đều phải có Kế hoạch Quản lý Nước dằn (BWMP) đã được phê duyệt trên tàu, theo quy định của Công ước Quốc tế về Kiểm soát và Quản lý Nước dằn và cặn bùn của Tàu, 2004 (Công ước BWM). Kế hoạch này phải cụ thể cho từng tàu và bao gồm chi tiết về cách tàu sẽ quản lý nước dằn để giảm thiểu nguy cơ lan truyền các thủy sinh vật và mầm bệnh có hại. Tất cả các phương pháp liên quan được sử dụng trên tàu để xử lý nước dằn phải được ghi rõ trong BWMP.
3. Is the BWMP up to date to reflect the applicable requirements to manage Ballast Water as required by the Convention? (14801- BWM 2004 / Reg. B-1)
Kế hoạch Quản lý Nước dằn (BWMP) phải được cập nhật để phản ánh các quy định hiện hành của Công ước. Kế hoạch Quản lý Nước dằn phải được Chính quyền hoặc một Tổ chức được Công nhận (RO) thay mặt Chính quyền phê duyệt. Kế hoạch phải bao gồm hướng dẫn về trao đổi nước dằn (BWE) theo tiêu chuẩn D-1, hệ thống quản lý nước dằn (BWMS) theo tiêu chuẩn D-2, hoặc các phương pháp khác được Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển (MEPC) phê duyệt.
4. Are officers and crew familiar with their duties in the implementation of the BWMP? (14806 – BWM 2004 / Reg.B-6)
Theo Công ước BWM (cụ thể là Quy định B-6), sĩ quan và thuyền viên phải nắm rõ nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện Kế hoạch Quản lý Nước dằn (BWMP) của tàu. Điều này bao gồm việc hiểu rõ các quy trình cụ thể liên quan đến BWMP của tàu, cũng như các hệ thống và thiết bị được sử dụng trên tàu. BWMP cũng nên bao gồm cả các bộ phận liên quan. Trong một số trường hợp, Sỹ quan Kiểm soát của Cảng vụ có thể yêu cầu thuyền viên trình diễn cách sử dụng BWMS và các thành phần liên quan.
5. Is the Ballast Water Management System (BWMS) approved by the Administration/Organization, as appropriate? (14812 – BWM 2004 / Reg. D-3 or BWMS Code)
Kế hoạch Quản lý Nước dằn (BWMP) phải được Chính quyền hoặc Tổ chức được Công nhận (RO) thay mặt Chính quyền phê duyệt. Bất kỳ sửa đổi, thay đổi hoặc điều chỉnh nào cũng phải được Chính quyền hoặc RO (thay mặt Chính quyền) phê duyệt. Tàu phải có bằng chứng chứng minh hệ thống quản lý nước dằn đã được phê duyệt kiểu và đã được bảo trì, vận hành theo Kế hoạch Quản lý Nước dằn của tàu.
6. Is the BWMS operational? (14811 – BWM 2004 / Reg. D-2 or BWMS Code Section 4))
Hệ thống Quản lý và Vận hành (BWMS) trên tàu phải hoạt động bình thường. Trong trường hợp xảy ra sự cố, cần nỗ lực khắc phục. Trong trường hợp BWMS không hoạt động, cần thông báo trước cho Chính quyền cảng liên quan (PSC) và xin giấy phép từ nước tàu mang cờ. Trong mọi trường hợp, Kế hoạch Quản lý và Vận hành (BWMP) phải có các phương án khẩn cấp và phương án thay thế trong trường hợp BWMS không hoạt động. Cần có sẵn kế hoạch khắc phục để trình bày cho PSCO. Hệ thống Quản lý Vận hành (PMS) của tàu phải bao gồm các hành động và kiểm tra cho tất cả các thành phần của BWMS. Cần có sẵn một bộ phụ tùng thay thế trên tàu theo yêu cầu của nhà sản xuất.
7. Was the Ballast Water managed according to the BWMP? (14813 – BWM 2004 / Reg. B-1)
Cần có bằng chứng để chứng minh cách xử lý nước dằn trên tàu. Các hành động phải tuân thủ các yêu cầu của Kế hoạch Quản lý Nước dằn (BWMP) đã được phê duyệt. Bất kỳ việc thay thế hoặc xử lý nào cũng phải tuân theo các bước hành động được nêu trong Kế hoạch Quản lý Nước dằn (BWMS). Bất kỳ sai lệch nào so với các hành động trên phải được ghi lại và báo cáo trước cho PSC.
8. Is the Ballast Water Record Book (BWRB) properly filled including exemptions if granted? (14802- BWM 2004 / Reg. B-2 & Reg. A-4.4)
Sổ Nhật ký Nước dằn (BWRB) phải được điền đầy đủ thông tin, bao gồm chi tiết về bất kỳ miễn trừ nào được cấp theo Công ước BWM. Cụ thể, Quy định B-2 của Công ước BWM yêu cầu phải lưu giữ một BWRB, còn Quy định A-4.4 đề cập đến các miễn trừ và việc ghi chép chúng. BWRB phải bao gồm chi tiết về tất cả các hoạt động liên quan đến nước dằn, bao gồm việc nhận, chuyển đổi két và xả. Các thông tin như ngày, giờ, địa điểm (cảng hoặc vĩ độ/kinh độ), và thể tích của các hoạt động liên quan đến nước dằn cũng phải được ghi chép đầy đủ. BWRB phải được lưu giữ theo định dạng đã được phê duyệt (có thể là hệ thống ghi chép bằng điện tử, có thể được tích hợp vào một sổ nhật ký hoặc hệ thống khác) và phải được lưu giữ trên tàu tối thiểu 2 năm sau lần ghi chép cuối cùng. Sĩ quan phụ trách hoạt động phải ký vào mỗi mục trong BWRB và Thuyền trưởng phải ký vào mỗi trang đã hoàn thành.
9. Is the crew managing Ballast Water sediments in accordance with the BWMP? (14805 – BWM 2004 / Reg. B-5)
Kế hoạch Quản lý Nước dằn (BWMP) theo Quy định B-5 cần giải quyết vấn đề quản lý cặn bùn và yêu cầu các tàu giảm thiểu việc nhận vào và thải cặn bùn ra trong quá trình vận hành dằn. BWMP cần được thiết kế và xây dựng nhằm mục đích giảm thiểu việc nhận vào và giữ lại cặn bùn không mong muốn, giúp cho việc loại bỏ trầm tích và cung cấp lối vào an toàn để loại bỏ và lấy mẫu cặn bùn. Thuyền viên cần nắm rõ các kỹ thuật và quy trình xử lý cặn bùn ở trên tàu.
10. If an exemption has been granted, are the conditions of exemption implemented? (14809 – BWM 2004 / Reg. A-4)
Nếu một tàu được miễn trừ theo quy định A-4 của Công ước BWM, các điều kiện của miễn trừ đó phải được thực hiện. Quy định A-4 cho phép miễn trừ dựa trên đánh giá rủi ro cho các chuyến đi hoặc tuyến đường cụ thể, nhưng những miễn trừ này không phải là vô điều kiện. Tàu vẫn phải tuân thủ bất kỳ điều kiện nào được nêu trong tài liệu miễn trừ, có thể bao gồm các hạn chế về nơi lấy hoặc xả nước dằn, hoặc các yêu cầu về cách quản lý nước dằn cụ thể.
Phụ lục C : Phương pháp luận về tính chỉ số cường độ CIC 
Để đánh giá Chỉ số Cường độ CIC, một phương pháp đơn giản đã được áp dụng dựa trên Chỉ số thiếu sót liên quan đến Quản lý Nước dằn (BWM) được thể hiện bằng mDPI (Số lượng thiếu sót trên 1.000 PSCI) so sánh 2 giai đoạn.
· Trong Giai đoạn CIC (x Ngày) Ở đây, 45 ngày qua, tức là từ 1/9/2025 đến 15/10/2025.
· Trước Giai đoạn CIC (12 tháng trước) và giai đoạn áp dụng CIC. Ở đây, 12 tháng qua, từ 1/9/2024 đến 31/05/2025.
Mức mDPI của BWM CIC là tổng của tất cả các phát hiện thiếu sót trong CIC về BWM trên mỗi tàu, cảng, đơn vị quản lý, Khu vực MoU, v.v. liên quan đến CIC.
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Chỉ số cường độ CIC biểu thị mức độ tập trung cao hơn vào các Mục CIC
· Dưới 0%: Ít tập trung hơn vào các Mục CIC trong quá trình CIC so với giai đoạn trước CIC
· 0% = Không tăng cường tập trung vào các Mục CIC trong quá trình CIC so với giai đoạn trước CIC
· 200%: Tập trung gấp đôi vào các Mục CIC trong quá trình CIC so với giai đoạn trước CIC
· Tỷ lệ phần trăm Chỉ số cường độ CIC càng cao thì mức độ tập trung (tức là cường độ) vào các yêu cầu và Phát hiện của CIC càng cao.
----------------------------------------------
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BWM CiC Results (Outside vs Within 45d of CiC)

RiSK4SEA

Results OUTSIDE the CiC Period (L12M)

Results WITHIN the CiC Period (45days)

[MoU Area fTotal verall BWM Deficiencies Calculation [Total erall [BWM Deficiencies Calculation

pscis pPI___[pET NON-DET _[SDEF% __[cicmDPI__|PSCls pPI__[DET INON-DET _SDEF % iCmDPI
Tokyo 29.496 2,368 47 1.430 1,90% 45 4.743 2,67 21 996  8,0% 181
Paris 15.722 2,145 36 890 1,90% 45 2.206 2,97 4 382 59% 126
Vina Del Mar 9.048 0,500 2 26 0,80% 4 1.381 0,40 0 9 1,6% 5
Mediterranean 5.053 3,240 39 432 2,50% 81 855 3,93 20 149 5,0% 208
Indian Ocean 3.074 2,000 1 10 0,20% 4 347 1,93 0 7 1,0% 15
Black Sea 3.047 6,360 60 172 2,50% 159 563 3,65 13 44 2,8% 202

Results OUTSIDE the GiC Period (L12M) Results WITHIN the CiC Period (45days)

[ship Type Total verall BWM Deficiencies Calculation [Total erall BWM Deficiencies Calculation

pscis pPI__[pET NON-DET _ [sDEF% __[cicmDPI__|pscis ppI___[pET INON-DET _[SDEF %
BuLkers All 24593 2,308 3.127 53628  2,00% 24 3.685 2,280 1 531 645% 128 190%
Tankers -All 11.380 1,986 1.460 21142 2,03% 40 1571 2,016 5 198 641% 107 159%
Cointainers All 9.901 2,027 825 19244 1,96% 34 1580 2,035 2 270 846% 143 326%
General Cargo 13202 3929 5.104 47.115 1,86% 71 2056 4,052 32 415 537% 207 193%
LNG/Gas Carrier 444 1,047 18 447 387% 30 47 1511 2 15 23,94% 456 1416%
LPG Carrier 1259 2,504 266 2.887 1,65% 40 178 2,955 4 46 951% 208 425%
Ro Pax 1392 2,205 110 3.085 1,38% 29 186 2,532 0 24 510% 76 163%
Vehicle Carrier 1829 1,809 225 3084 1,93% 31 302 1,993 1 53 897% 138 348%
Offshore 564 2,142 67 1141 1,82% 2% 88 1,750 0 8  519% 91 249%
Other Ship Types 2480 2,333 368 5440  1,03% 20 402 2,289 1 27 304% 67 234%
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CiC related Detentions (45days — 49 Detentions)

hip Type #Ships}

Bulkers | 8
Tankers | 5
\Cointainers | 2
General Cargo | 28
|LNG/Gas Carrier 1
|LPG Carrier 3
Ro Pax 0
\Vehicle Carrier 1
Offshore | 0
Other Ship Types | 1

Paris | 4
Black Sea | 8
Mediterranean | 19
Tokyo | 18
Total | 49

Port

Paris MoU
Cuxhaven
Drogheda
Heraclion (Crete)
Rotterdam

Black Sea
Tuapse
Novorossiisk
Trabzon
Mediterranean MoU
Kocaeli

Gemlik
Iskenderun
Antalya

Ceyhan

Ambarli

Agaba

Yalova

Country

Germany
Ireland
Greece
Netherlands

Russia
Russia
Turkey

Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Jordan
Turkey

#PSCls #Ships
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42
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Port

Tokyo MoU
Guangzhou
Shanghai
Shenzhen
Dongjiakou
Fangcheng
Gunsan
Hong Kong
Humen
Jiaxing
Nakhodka
Quanzhou
Tanjung Priok
Tianjin
Weifang
Yangpu Pt
Zhangjiagang
Zhoushan

RiSK4SEA

Country

China
China
China
China
China

S. Korea
Hong Kong
China
China
Russia
China
Indonesia
China
China
China
China
China

75
237
52
42
18
13
68
16

25
13
84
113

20
19
66
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